
TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh
Điểm xếp loại 

tốt nghiệp
Xếp loại tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 205100832 Dương Tam Kha 27/11/1981 Tiền Giang 8 Giỏi

2 205104292 Nguyễn Thị Kim Lướng 15/05/1982 TP Hồ Chí Minh 7.91 Khá

3 205102292 Lê Minh Kỳ 12/02/1970 Bình Định 7.91 Khá

4 205102142 Mai Phước Long 02/01/1982 Quảng Nam 7.85 Khá

5 205102282 Võ Thị Kim Ngân 08/05/1977 Bình Dương 7.66 Khá

6 205101522 Lê Thị Xuân Mai 29/06/1981 TP Hồ Chí Minh 7.63 Khá

7 205103712 Mai Thị Mỹ Lan 01/10/1980 Khánh Hòa 7.61 Khá

8 205101932 Nguyễn An Mười 13/09/1967 Bình Định 7.55 Khá

9 205103762 Vũ Thị Hồng Loan 04/07/1975 Lào Cai 7.35 Khá

10 205101712 Nguyễn Tiến Hùng 13/04/1972 Nghệ An 7.2 Khá

11 205104282 Châu Nguyễn Phước Long 17/02/1983 Cà Mau 7.15 Khá

12 205105462 Nguyễn Quang Minh 05/11/1981 TP Hồ Chí Minh 7.13 Khá

13 205105312 Nguyễn Doãn Lộc 23/10/1973 Sơn La 7.16 Khá

14 205101222 Lê Văn Lạc 20/05/1977 Đồng Nai 7.11 Khá

15 205100622 Trương Thế Hùng 12/09/1982 TP Hồ Chí Minh 6.94 TBK

16 205105852 Lê Minh Lê 12/11/1973 An Giang 6.91 TBK

17 205100662 Nguyễn Công Hùng 30/09/1981 Phú Thọ 6.88 TBK

18 205100212 Lê Thanh Nghị 24/08/1980 Kiên Giang 6.77 TBK

19 205103692 Trịnh Tú Long 10/02/1979 Kiên Giang 6.66 TBK

20 205103282 Lê Văn Hòa 02/07/1972 Đà Nẵng 6.63 TBK

21 205101702 Nguyễn Anh Kiều 14/11/1976 Nghệ An 6.34 TBK

Danh sách gồm 21 sinh viên, trong đó:

- Giỏi: 1 SV

- Khá: 13 SV

- TB Khá: 7 SV
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